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Tìm hiểu về Nồng độ phần trăm qua cách pha

nước chanh đường

Mùa hè nóng nực, một ly nước chanh đường mát lạnh thì còn gì bằng! Nhưng có

bao giờ em thắc mắc tại sao có ly lại ngọt sắc, có ly lại nhạt vị không? Bí mật

nằm ở một khái niệm hóa học rất thú vị: Nồng độ phần trăm của dung dịch.

Hãy cùng nhau khám phá chủ đề này qua chính cách pha một ly nước chanh

đường nhé!

I. Các khái niệm cơ bản cần biết

Trước khi đi vào công thức, chúng ta cần làm quen với một vài "nhân vật" chính

trong câu chuyện về dung dịch.

1. Dung dịch là gì?

Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của dung môi và chất tan. "Đồng nhất" nghĩa

là khi nhìn vào dung dịch, em sẽ không thể phân biệt được đâu là các thành

phần ban đầu. Ví dụ, khi cho đường vào nước và khuấy đều, các hạt đường tan

ra và phân bố đều trong nước, tạo thành một dung dịch trong suốt gọi là nước

đường.

Ví dụ 1: Nước muối là dung dịch với muối là chất tan và nước là dung môi.

Ví dụ 2: Nước chanh đường chúng ta sắp pha chính là một dung dịch.
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2. Chất tan (Solute)

Chất tan là chất bị hòa tan trong dung môi. Trong ví dụ pha nước chanh đường,

đường và nước cốt chanh chính là các chất tan.

Ví dụ 1: Khi pha cà phê, bột cà phê hòa tan là chất tan.

Ví dụ 2: Trong nước biển, các loại muối là chất tan.

3. Dung môi (Solvent)

Dung môi là chất có khả năng hòa tan chất khác để tạo thành dung dịch. Nước

được mệnh danh là "dung môi vũ trụ" vì nó có thể hòa tan được rất nhiều chất.

Trong ly nước chanh đường của chúng ta, nước chính là dung môi.

Ví dụ 1: Cồn (alcohol) có thể hòa tan iot để tạo thành dung dịch cồn iot dùng

để sát trùng. Trong trường hợp này, cồn là dung môi.

Ví dụ 2: Xăng có thể hòa tan dầu mỡ, vì vậy xăng là dung môi của dầu mỡ.

II. Nồng độ phần trăm của dung dịch (C%)

Đây chính là "nhân vật" chính của bài học hôm nay. Nồng độ phần trăm cho

chúng ta biết độ "đậm đặc" của dung dịch.

1. Định nghĩa

Nồng độ phần trăm (kí hiệu là C%) của một dung dịch cho biết số gam chất tan

có trong 100 gam dung dịch.

Ví dụ: Dung dịch nước muối có nồng độ 10% (C% = 10%) có nghĩa là cứ trong

100g dung dịch nước muối thì có chứa 10g muối và 90g nước.
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2. Công thức tính

Để tính nồng độ phần trăm, chúng ta sử dụng công thức sau:

C% = (mct / mdd) x 100%

Trong đó:

C%: Nồng độ phần trăm của dung dịch (đơn vị: %).

mct: Khối lượng chất tan (đơn vị: gam, kí hiệu là g).

mdd: Khối lượng dung dịch (đơn vị: gam, kí hiệu là g).

Một công thức quan trọng khác cần nhớ là khối lượng dung dịch bằng tổng khối

lượng của chất tan và khối lượng của dung môi.

mdd = mct + mdm

Trong đó:

mdm: Khối lượng dung môi (đơn vị: gam, kí hiệu là g).

3. Các ví dụ minh họa

Hãy cùng áp dụng công thức vào một vài bài toán cụ thể nhé!

Ví dụ 1: Tính nồng độ phần trăm

Bài toán: Hòa tan hoàn toàn 25g đường vào 75g nước. Tính nồng độ phần trăm

của dung dịch thu được.

Phân tích và giải:

1. Xác định chất tan và dung môi:

- Chất tan là đường, vậy khối lượng chất tan là: mct = 25g.
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- Dung môi là nước, vậy khối lượng dung môi là: mdm = 75g.

2. Tính khối lượng dung dịch:

Áp dụng công thức: mdd = mct + mdm
mdd = 25 + 75 = 100g.

3. Tính nồng độ phần trăm:

Áp dụng công thức: C% = (mct / mdd) x 100%

C% = (25 / 100) x 100% = 25%.

Đáp số: Nồng độ phần trăm của dung dịch đường là 25%.

Ví dụ 2: Tính khối lượng chất tan cần dùng

Bài toán: Cần hòa tan bao nhiêu gam muối ăn (NaCl) vào nước để thu được

200g dung dịch nước muối 9%?

Phân tích và giải:

1. Xác định các đại lượng đã biết:

- Khối lượng dung dịch cần pha: mdd = 200g.

- Nồng độ phần trăm của dung dịch: C% = 9%.

2. Tính khối lượng chất tan (muối):

Từ công thức C% = (mct / mdd) x 100%, ta suy ra:

mct = (C% x mdd) / 100%

mct = (9% x 200) / 100% = 18g.

Đáp số: Cần hòa tan 18g muối ăn để thu được 200g dung dịch 9%.

Ví dụ 3: Tính khối lượng dung môi cần dùng
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Bài toán: Cần hòa tan 50g đường vào bao nhiêu gam nước để thu được dung

dịch đường có nồng độ 20%?

Phân tích và giải:

1. Xác định các đại lượng đã biết:

- Khối lượng chất tan (đường): mct = 50g.

- Nồng độ phần trăm của dung dịch: C% = 20%.

2. Tính khối lượng dung dịch:

Từ công thức C% = (mct / mdd) x 100%, ta suy ra:

mdd = (mct x 100%) / C%

mdd = (50 x 100%) / 20% = 250g.

3. Tính khối lượng dung môi (nước):

Áp dụng công thức: mdd = mct + mdm, suy ra:

mdm = mdd - mct

mdm = 250 - 50 = 200g.

Đáp số: Cần hòa tan 50g đường vào 200g nước.

III. Thực hành: Pha một ly nước chanh đường "chuẩn vị"

15%

Bây giờ, hãy áp dụng kiến thức vừa học để pha một ly nước chanh đường thật

ngon nhé!
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Bài toán thực tế

Em muốn pha 250g nước chanh đường (đủ cho cả nhà) với nồng độ đường là

15% để có vị ngọt vừa phải. Hỏi em cần bao nhiêu gam đường và bao nhiêu

gam nước? (Coi khối lượng nước cốt chanh không đáng kể).

Các bước thực hiện

1. Bước 1: Tóm tắt và xác định yêu cầu

- Khối lượng dung dịch cần pha (mdd) = 250g.

- Nồng độ phần trăm mong muốn (C%) = 15%.

- Cần tìm: Khối lượng đường (mct) và khối lượng nước (mdm).

2. Bước 2: Tính khối lượng đường cần dùng

Sử dụng công thức đã biến đổi ở Ví dụ 2:

mct = (C% x mdd) / 100%

mđường = (15% x 250) / 100% = 37.5g.

3. Bước 3: Tính khối lượng nước cần dùng

Sử dụng công thức đã biến đổi ở Ví dụ 3:

mdm = mdd - mct
mnước = 250 - 37.5 = 212.5g.

4. Bước 4: Kết luận và thực hành

Vậy, để pha được 250g nước chanh đường 15%, em cần:

Cân chính xác 37.5g đường.

Cân chính xác 212.5g nước (do khối lượng riêng của nước là 1g/ml,

212.5g nước tương đương với 212.5ml nước).

Vidocu.com - Chia sẻ tài liệu học tập miễn phí Trang 6 / 8



VID
O

CU.C
O

M

Sau đó, chỉ cần hòa tan đường vào nước, thêm vài giọt chanh và đá là em đã

có một ly nước chanh đường "chuẩn hóa học" rồi!

IV. So sánh và ý nghĩa của nồng độ phần trăm

Nồng độ phần trăm giúp chúng ta định lượng được độ ngọt, mặn... của một

dung dịch. Hãy xem bảng so sánh dưới đây để thấy rõ hơn.

Đặc điểm Ly nước chanh A Ly nước chanh B

Tổng khối lượng dung dịch 200g 200g

Nồng độ đường (C%) 10% 20%

Khối lượng đường (mct) (10 x 200)/100 = 20g (20 x 200)/100 = 40g

Khối lượng nước (mdm) 200 - 20 = 180g 200 - 40 = 160g

Cảm nhận vị giác Ngọt thanh, vừa phải Ngọt đậm, ngọt gắt

Như vậy, C% càng cao thì dung dịch càng đậm đặc (chứa nhiều chất tan hơn

trong cùng một lượng dung dịch). Khái niệm này cực kỳ quan trọng không chỉ

trong nhà bếp mà còn trong y tế (pha nước muối sinh lý 0.9%), trong công

nghiệp (sản xuất hóa chất), và trong phòng thí nghiệm.

V. Bài tập vận dụng

Hãy thử sức với các bài tập sau để củng cố kiến thức nhé!

1. Hòa tan 40g đường vào 160g nước. Dung dịch thu được có nồng độ phần

trăm là bao nhiêu?
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2. Để pha chế 500g dung dịch cồn sát khuẩn 70%, cần dùng bao nhiêu gam cồn

nguyên chất và bao nhiêu gam nước?

3. Nếu có 20g muối, em cần thêm bao nhiêu gam nước để pha được dung dịch

nước muối sinh lý có nồng độ 0.9%?

Qua bài học này, hy vọng em đã hiểu rõ về nồng độ phần trăm và có thể tự tin

áp dụng vào việc pha chế hay giải các bài tập hóa học. Hóa học thật ra rất gần

gũi và thú vị phải không nào?
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